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BÀI ÔN ĐỌC HIỂU – SỐ 1 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1: Bài đọc có mấy nhân vật? 

A. 4 nhân vật                                 B. 3 nhân vật                                      C. 2 nhân vật 

Câu 2: Tìm trong bài đọc từ có vần “uyên” 

A. ngúng nguẩy                              B. khuyên bảo                                  C. xuất phát 

Câu 3: Tôm, cá và cua thi gì? 

A. Tôm, cá và cua thi chạy. 
B. Tôm, cá và cua thi toán. 

C. Tôm, cá và cua thi hát. 

Câu 4: Cuộc thi của ba bạn tôm, cá và cua đã .................. 

A. thành công                                 B. rắc rối                                     C. không thành 

Câu 5: Vì sao cuộc đua của ba bạn không thành? 

A. Vì không có ai làm trọng tài. 

B. Vì mỗi bạn “chạy” theo một cách riêng. 

C. Vì bạn nào cũng đòi bạn khác “chạy” theo cách của mình.  

Cuộc thi không thành 
Tôm, cá và cua thi chạy. Bác rùa làm trọng tài.  

Khi chuẩn bị xuất phát thì sinh chuyện rắc rối. Tôm bảo: 

- Hai cậu phải quay đuôi về đích như mình! 

Cá ngúng nguẩy: 

- Không, hai cậu phải quay đầu về đích như tớ! 

Cua lại nói: 

- Hai cậu phải quay ngang như tớ!  

Chúng cãi nhau vì tôm chỉ quen bơi giật lùi, cá chỉ biết phóng thẳng, cua chỉ bò ngang. 

Ai cũng cho là mình đúng. Bác rùa khuyên bảo, chúng chẳng nghe. Thế là cuộc thi 

không thành, mất cả vui. 

Theo Nguyễn Đình Quảng 
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Câu 6: Nối 

Qua bài đọc, em hiểu cách “chạy” của mỗi bạn như thế nào? 

 
 
 
 
 
 
Câu 7: Theo em, cuộc đua muốn thành thì các bạn phải chấp nhận điều gì? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Câu 8: Em hãy đặt tên khác cho câu chuyện. 

.................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tôm 

Cá 

Cua 

bơi giật lùi 

phóng thẳng 

bò ngang 
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BÀI ÔN ĐỌC HIỂU – SỐ 2 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1: Bài đọc có mấy câu? 

A. 8 câu                                          B. 7 câu                                             C. 6 câu 

Câu 2: Tìm trong bài đọc từ có tiếng chứa vần “ưng” 

A. đẻ trứng                                     B. săn lùng                                        C. trên lưng 

Câu 3: Bài đọc nói về loài vật nào?              

A. Cá mập                                       B. Cá voi                                           C. Cá heo 

Câu 4: Cá heo có điểm gì khác loài cá? 

A. Đẻ trứng, không nuôi con bằng sữa. 

B. Sinh con và nuôi con bằng sữa. 

C. Sinh con, không nuôi con bằng sữa. 

Câu 5: Tìm từ ngữ cho thấy cá heo bơi rất nhanh. 

A. vun vút                                        B. như bay                                         C. thoăn thoắt 

Câu 6: Vì sao cá heo được nhận huân chương? 

A. Vì cá heo bơi giỏi nhất ở biển. 

B. Vì cá heo thông minh. 

 

 

Cá heo rất thông minh. Có thể dạy nó canh 

gác bờ biển, dẫn tàu thuyền vào ra các cảng, 

săn lùng tàu thuyền giặc,.... Một chú cá heo ở 

Biển Đen từng được thưởng huân chương vì 

đã cứu sống một phi công. Nó giúp anh thoát 

khỏi lũ cá mập khi anh nhảy dù xuống biển vì 

máy bay bị hỏng.  
Theo Lê Quang Long 

 

Anh hùng biển cả 
Cá heo sống dưới nước nhưng không đẻ trứng như cá. Nó sinh con và nuôi 

con bằng sữa.  

Cá heo là tay bơi giỏi nhất của biển. Nó có thể bơi nhanh vun vút như tên bắn. 
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C. Vì cá heo bơi giỏi, thông minh và biết giúp người. 

Câu 7: Điền dạy hay chơi bóng vào chỗ chấm. 

 
 
 
 
 

Con người có thể ……………… cá heo ……………….. 

Câu 8: Em hãy đặt một tên khác cho cá heo. 
Ví dụ: Bạn của con người. 

Viết câu trả lời của em: 

.................................................................................................................................... 
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BÀI ÔN ĐỌC HIỂU – SỐ 3 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1: Bài đọc có mấy câu? 

A. 7 câu                                          B. 8 câu                                             C. 9 câu 

Câu 2: Tìm trong bài đọc từ có vần “iêt” 

A. khiêm tốn                                   B. tiết kiệm                                  C. liêm khiết 

Câu 3: Nước ở biển là nước gì? 

A. nước mặn                                  B. nước ngọt                                    C. nước lợ 

Câu 4: Con người, con vật và cây cối cần..........để sống?              

A. nước mặn 

B. nước ngọt 

C. nước sôi 

Câu 5: Nước ngọt có ở đâu ? 

A. có ở sông, suối, biển, đại dương 

B. có ở sông, biển, hồ, ao 

C. có ở sông, suối, hồ, ao, giếng 

Câu 6: Nối 

 

 

 

 

Nước ngọt và sự sống 
     Biển bao la chứa nhiều nước, nhưng đó là nước mặn. Con người, con vật, cây cối 

cần nước ngọt. Nước ngọt chỉ có ở sông, suối, hồ, ao, giếng, ... Nguồn nước ngọt 

không tăng, trong khi số người ngày càng tăng. Vì vậy mỗi người cần tiết kiệm nước. 

      

                                                                             
 

     Để tiết kiệm nước hãy làm theo các chỉ dẫn. Chỉ lấy đủ nước cần dùng khi tắm 

giặt, rửa ráy, tưới cây. Khóa vòi nước khi dùng xong. Báo cho thợ tới sửa khi ống 

nước vỡ. 
 (Theo sách Cánh Diều – tập 2) 

 

Nước ngọt 

Mỗi người 

  cần tiết kiệm nước. 

  chỉ có ở sông, suối, hồ, ao, 
giếng,.... 
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Câu 7: Vì sao chúng ta cần tiết kiệm nước? 

A. Vì nước ngọt không tăng lên, số người thì ngày càng tăng. 

B. Vì nước ngọt chỉ có ở sông, suối. 

C. Vì nước mặn không sử dụng được. 

Câu 8: Em cần làm những gì để tiết kiệm nước? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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BÀI ÔN ĐỌC HIỂU – SỐ 4 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1: Nhân vật chính trong câu chuyện này là? 

A. sóc con                                      B. mèo con                                       C. khỉ con 

Câu 2: Tìm trong bài đọc từ có vần “inh” 

A. lung linh                                     B. xinh xắn                                       C. tinh nghịch 

Câu 3: Sóc con có bộ lông như thế nào? 

A. Bộ lông đen, óng mượt. 

B. Bộ lông xám, óng mượt. 

C. Bộ lông nâu, óng mượt.       

Câu 4: Sóc bố đã mang về loại hạt gì? 

A. hạt dẻ                                        B. hạt bắp                                    C. hạt đậu 

Câu 5: Sóc con nghĩ bố rất ……………… khi đi kiếm hạt dẻ. 

A. hạnh phúc 

B. vất vả 

C. dễ dàng 

 

 

Chú sóc ngoan 

Trong khu rừng nọ có gia đình sóc. Cả nhà sóc đều có bộ lông nâu, óng 

mượt, đẹp ơi là đẹp! Còn sóc con thì vô cùng xinh xắn, đáng yêu. 

Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích 

mê. Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi 

dài lấm bẩn.  

- Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này. 

Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con mời bố ạ!” 

Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù: 

- Sóc con ngoan quá! Nào cả nhà mình cùng ăn nhé! 

          Diệu Anh 
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Câu 6: Nối 

 
 
 
 
 
Câu 7: Em học được điều gì từ hành động của sóc con? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Câu 8: Nếu là em, em sẽ làm gì để giúp bố mẹ khi thấy bố mẹ mệt? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sóc con đưa hạt dẻ cho bố 

Cả nhà cùng ngồi ăn bên nhau Vì thấy bố đã rất vất vả. 

Vì ai cũng yêu thương nhau. 
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BÀI ÔN ĐỌC TIẾNG – SỐ 1 

  

Câu hỏi:  Theo em, Thỏ con thích điều gì? 
 

BÀI ÔN ĐỌC TIẾNG – SỐ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu hỏi:  Em có nhận xét gì về bạn Chích choè? 
 

 

Ngôi nhà ấm áp 
Chủ nhật, thỏ bố và thỏ mẹ chơi cờ. Thỏ mẹ giao hẹn: “Ai thắng nấu ăn, ai thua 

làm vườn nhé!”. Hết ván cờ, thỏ mẹ vào bếp nấu ăn, thỏ bố ra vườn chăm cây. 

Thỏ con vào bếp giúp mẹ nhưng cứ nhìn ra chỗ bố. 

Rồi nó ra vườn giúp bố nhưng lại ngó vào chỗ mẹ. Cuối cùng nó thỏ thẻ: 

- Bố mẹ ơi, cả nhà làm việc cùng nhau đi! 

Bố mẹ cười, gật đầu. Thỏ con thích lắm, vì cả nhà làm việc bên nhau rất vui. 

Trong bữa ăn, thỏ con vui vẻ nói: 

- Nhà mình thật ấm áp, bố mẹ nhỉ!  
Phỏng theo Chuyện kể cho bé 

         Sau bài học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày, cô 

sẽ đến kiểm tra, ai làm tốt, cô sẽ thưởng. 

Nguyễn Tiến Chiêm 

 

Học trò của cô Chim Khách 
         Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. 

Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời 

cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy 

lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, không chú ý 

nghe giảng.  
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BÀI ÔN ĐỌC TIẾNG – SỐ 3 

 
 
 

Câu hỏi:  Châu chấu gặp phải chuyện gì? 
BÀI ÔN ĐỌC TIẾNG – SỐ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu hỏi:  Chuột túi có ở đất nước nào? 

 
 

Theo Nguyễn Ngọc Hưng 

Thuyền lá 
Bờ bên kia mở hội 

Châu chấu muốn qua chơi 

Mà ao sâu quá đỗi 

Biết làm sao bây giờ? 
 

Thấy châu chấu ngẩn ngơ 

Chích bông thương bạn quá 

Bèn ngắt một chiếc lá 

Thả xuống ao làm thuyền. 
 

"Ộp ộp... cậu ngồi yên 

Kẻo thuyền chao lật đấy!" 

Ếch vừa bơi vừa đẩy 

Đưa bạn vào hội vui. 

 
 

 

 

Chuột túi 
Ở nước Úc có một loài động vật tên là chuột túi. Trên bụng chuột túi mẹ có 

một chiếc túi, chuyên dùng để đựng con, gọi là túi sinh sản. Chuột túi con nằm 

trong túi êm ái và bú dòng sữa ngọt ngào của mẹ, dần dần lớn lên. Đến lúc ra 

ngoài cùng mẹ, mỗi khi thấy nguy hiểm, chuột túi con lại vội vàng nhảy vào túi 

của mẹ để ẩn nấp và được che chở.  

(Theo Mười vạn câu hỏi vì sao) 
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BÀI ÔN ĐỌC TIẾNG – SỐ 5 
 

Câu hỏi: Bài đọc tả những đặc điểm nào của con ngan nhỏ? 
 
 

BÀI ÔN ĐỌC TIẾNG – SỐ 6 
 

Câu hỏi:  Khi quyển vở mở ra, em thấy những gì? 
 

 

 
 

Chúng có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những con 

tơ nõn mới guồng. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, 

đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước, làm hoạt 

động hai con ngươi bóng mỡ.  

Một cái mỏ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng 

mềm như thế, mọc ngăn ngắn đằng trước. Cái đầu xinh xinh, vàng nuột và ở dưới 

bụng, lủn chủn hai cái chân bé tí màu đỏ hồng.  
                                                                        (Theo Tô Hoài) 
 

                                        Đàn ngan mới nở 

Những con ngan nhỏ mới nở được ba hôm chỉ to hơn cái trứng một tí.  

Quyển vở này mở ra 

Bao nhiêu trang giấy trắng 

Từng dòng kẻ ngay ngắn 

Như chúng em xếp hàng 

 

Lật từng trang từng trang 

Giấy trắng sờ mát rượi 

Thơm tho mùi giấy mới 

Nắn nót bàn tay xinh. 

 

Ơi quyển vở mới tinh 

Em viết cho sạch, đẹp 

Chữ đẹp là tính nết 

Của những người trò ngoan 

           ( Theo Quang Huy) 

 

Quyển vở này của em 
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BÀI ÔN ĐỌC TIẾNG  – SỐ 7 

 

Câu hỏi: Khi thấy quả cam chín, người cha đã làm gì? 
 

BÀI ÔN ĐỌC TIẾNG  – SỐ 8 
Làm anh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi:  Theo em, làm anh phải như thế nào? 

 

Làm anh khó đấy 

Đâu phải chuyện đùa 

Với em gái bé 

Phải “người lớn” cơ. 

 

Khi em bé khóc 

Anh phải dỗ dành 

Nếu em bé ngã 

Anh nâng dịu dàng. 

 

Mẹ cho quà bánh 

Chia em phần hơn 

Có đồ chơi đẹp 

Cũng nhường em luôn. 

 

Làm anh thật khó 

Nhưng mà thật vui 

Ai yêu em bé 

Thì làm được thôi. 

          Phạm Thị Thanh Nhàn 

  

 

 

Câu chuyện quả cam 

       Người cha làm vườn, thấy một quả cam chín. Ông hái về cho con trai nhỏ. Cậu 

bé thích thú: “Ôi, cam ngon quá!”. Bỗng, cậu bé nhớ đến chị đang làm cỏ vất vả. Cậu 

đem quả cam tặng chị. 

 
        

       Người chị cảm ơn em và nghĩ: “Mẹ cuốc đất chắc là khát 

nước lắm”. Rồi cô mang tặng mẹ. Người mẹ sung sướng, nói 

“Con gái tôi ngoan quá!”. Nhưng bà cũng không ăn mà để phần 

chồng làm lụng vất vả. 

       Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha rất cảm động. 

Ông bổ cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn. 

Theo Lê Sơn 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 
BÀI ÔN VIẾT – SỐ 1 

 I. CHÍNH TẢ: Nghe – viết: (......../6 điểm) (20 phút) 

 II. BÀI TẬP (............./4 điểm) (20 phút) 

Câu 1: Điền vào chỗ trống. 
a. Điền c/k: 
 

 

 

 

 

 

 

tiết ……...iệm ………ệ sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    kim ……...ương …......uộn len 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 

b. Điền an / ang: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vịnh Hạ Long là kì qu………. thiên nhiên. Ruộng bậc th…………. ở Sa Pa. 

 

 

 

 

 

 

Tr………... sách nuôi dưỡng tâm hồn.       Sắp xếp b……… học gọn gàng. 
   

Câu 2: Nối  
 

 
Câu 3: Viết 1 - 2 câu phù hợp với nội dung tranh dưới đây. 

 

ø 

ø 

Em 

Lớp học 

Trước khi vào lớp 

Sách 

của chúng em thoáng mát và sạch sẽ. 

các bạn xếp hàng ngay ngắn, trật tự. 

là học sinh lớp Một, trường Khai Nguyên. 

là kho báu quý giá. 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 
BÀI ÔN VIẾT – SỐ 2 

 I. CHÍNH TẢ: Nghe – viết: (......../6 điểm) (20 phút) 

  II. BÀI TẬP (............./4 điểm) (20 phút) 

Câu 1: Điền vào chỗ trống. 
a. Điền g/gh: 
 

 

 

 

 

 

 

........à trống  ..........i bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ..........a xe lửa cái ..............ế 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 

b. Điền uyêt / uyt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

trăng kh............... quả q............... 

 

 

 

 

 

 

trượt t.................       h.............. sáo  

Câu 2: Nối  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Câu 3: Viết 1 - 2 câu phù hợp với nội dung tranh dưới đây. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ø 

´ ´ 

´
 

´ 

Con đường làng 

Bạn Lan 

Tiếng trống trường 

Con mèo 

 báo hiệu giờ học đã đến. 

 khúc khuỷu quanh co. 

 có bộ lông trắng muốt. 

 hát rất hay. 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 
BÀI ÔN VIẾT – SỐ 3 

     I. CHÍNH TẢ: Nghe – viết: (......../6 điểm) (20 phút) 

      II. BÀI TẬP (............./4 điểm) (20 phút) 

Câu 1: Điền vào chỗ trống. 
a. Điền c/k 

 

 

 

 

 

 

cái ………….ân            cái ………….ìm 

  

 

 

 

 

lâu đài ………….át       ……….ết quả xuất sắc 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 
b. Điền oan / oăn 

  

tóc x………….            đ…………. tàu 

  

băn kh………….      an t…………. khi đi xe đạp. 

Câu 2: Nối. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 3: Viết 1 đến 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh dưới đây. 
 
 
 
 
 
 
 

 

` 

` 

Bầu trời làm tốc mái nhà. 

Cơn gió lốc xoáy xanh ngắt. 

Chuông điện 

Cuối tuần, em thường  

giúp mẹ dọn dẹp. 

“reng... reng... reng” báo giờ học. 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 
BÀI ÔN VIẾT – SỐ 4 

     I. CHÍNH TẢ: Nghe – viết: (......../6 điểm) (20 phút) 

      II. BÀI TẬP (............./4 điểm) (20 phút) 
Câu 1: Điền vào chỗ trống. 

a. Điền c/k 

  

cây ….......em                             lá ........…..ờ     

  

 

 

con ....…..ua           

 

thước ..........ẻ 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 
b. Điền oa/oe 

  

x……..... ô               x……. bảng 

 

 

 

 

xe cứu h……. h……. hồng 
Câu 2: Nối 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 3: Viết 1 đến 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh dưới đây. 

 

 

` 

T

` 

 ’ 

Sau bữa ăn 

Tuấn luôn ghi nhớ 

Cơn gió xoáy 

Quê nội của Nam 

làm tốc mái nhà. 

ở vùng biển. 

Mai lấy tăm giúp bà. 

những lời căn dặn của bố mẹ. 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
ĐÁP ÁN BÀI ÔN ĐỌC HIỂU – SỐ 1 

 Đáp án 

Câu 1 2 3 4 5 

 A B A C C 

Câu 6  
 
 
 
 
 

Câu 7 Các bạn phải chấp nhận cách chạy của mỗi người. 

Câu 8 Gợi ý viết: Em đặt tên theo nhân vật hoặc nội dung câu chuyện, sử dụng từ ngữ 

phù hợp. 

VD: Cuộc thi của tôm, cá và cua/ Tôn trọng sự khác biệt/ .... 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN ĐỌC HIỂU – SỐ 2 
 Đáp án 

Câu 1 2 3 4 5 6 

 A A C B A C 

Câu 7 Con người có thể dạy cá heo chơi bóng. 
Câu 8 Gợi ý viết:  Em hãy suy nghĩ xem cá heo có đặc điểm gì nổi bật: bơi nhanh, thông 

minh, tốt bụng… Rồi đặt cho cá heo một cái tên thật hay nhé! 

VD: Loài cá bơi nhanh nhất./ Bạn của con người./ Người bạn thông minh./ … 

Tôm 

Cá 

Cua 

bò ngang 

bơi giật lùi 

phóng thẳng 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 

 
 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN ĐỌC HIỂU – SỐ 3 

 Đáp án 
Câu 1 2 3 4 5 

 C B A B C 

Câu 6  
 
 

 
Câu 7 A 

Câu 8 Gợi ý viết: Em hãy viết 1–2 câu nêu việc làm cụ thể để tiết kiệm nước trong cuộc 

sống hằng ngày. 

VD: Em tắt vòi nước khi đánh răng xong./ Em chỉ lấy đủ nước để rửa tay, rửa mặt/ 

Em sẽ báo cho người lớn khi thấy ống nước bị rò rỉ./… 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN ĐỌC HIỂU – SỐ 4 

 Đáp án 
Câu 1 2 3 4 5 

 A B C A B 

Câu 6  
 
 

 

Câu 7 Gợi ý viết: HS có thể viết câu trả lời ngắn, dễ viết, gần gũi với suy nghĩ và hành 

động thực tế của học sinh. 

VD: Em học được rằng phải biết quan tâm/chia sẻ/ yêu thương ba mẹ. 

Câu 8 Gợi ý viết: HS có thể viết câu trả lời ngắn, dễ viết, gần gũi với suy nghĩ và hành 

động thực tế của học sinh. 

VD: Em sẽ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa và lấy nước cho bố mẹ uống. 

Em sẽ nói lời yêu thương và làm việc tốt để bố mẹ vui. 

Nước ngọt 

Mỗi người 

 cần tiết kiệm nước. 

  chỉ có ở sông, suối, hồ, ao, 
giếng,.... 

Sóc con đưa hạt dẻ cho bố 

Cả nhà cùng ngồi ăn bên nhau Vì thấy bố đã rất vất vả. 

Vì ai cũng yêu thương nhau. 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 
ĐÁP ÁN BÀI ÔN VIẾT – SỐ 1 

 

 
 
 

Câu Đáp án 
I. Chính tả 

 Nội dung đoạn viết chính tả: 
Sóc nhỏ muốn trang điểm thật đẹp để biểu diễn tại lễ hội âm nhạc. Hai chú đom 

đóm liền đậu lên tai sóc nhỏ, làm thành hai ngôi sao xanh biếc tuyệt đẹp. 
II. Bài tập 

1 a. Điền c/k 
- tiết kiệm 

- kim cương 

- kệ sách 

- cuộn len 

 b.  Điền an/ang 
- Vịnh Hạ Long là kì quan thiên nhiên. 

- Ruộng bậc thang ở Sa Pa. 

- Trang sách nuôi dưỡng tâm hồn.  

- Sắp xếp bàn học gọn gàng. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Học sinh có thể viết: Các bạn đang đi học./ Ba mẹ dắt bạn đến trường.... 

Em 

Lớp học 

Trước khi vào lớp, 

Sách 

thoáng mát và sạch sẽ. 

các bạn xếp hàng ngay ngắn, trật 
tự. 

là học sinh lớp Một, trường Khai 
Nguyên. 

là kho báu quý giá. 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 
ĐÁP ÁN BÀI ÔN VIẾT – SỐ 2 

 
 

 

Câu Đáp án 
I. Chính tả 

 Nội dung đoạn viết chính tả: 
Nằm dưới đất, quả sồi ao ước được ở trên cao ngắm sao, sông núi. Nó nhờ cây 

sồi đưa lên cành cao. Cây sồi bảo: 

- Hãy tự mọc rễ nhanh lên rồi cháu sẽ trở thành một cây cao như bác 

II. Bài tập 

1 a. Điền g/gh 
- gà trống 

- ghi bài 

- ga xe lửa 

- cái ghế 

 b.  Điền uyên/uyt 
- trăng khuyết 
- quả quýt 
- trượt tuyết 
- huýt sáo 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Học sinh có thể viết: Các cô chú đang gom lúa/ Các bác nông dân đang cấy lúa... 
 

Con đường làng 

Bạn Lan 

Tiếng trống trường 

Con mèo 

Báo hiệu giờ học đã đến 

Khúc khuỷu, quanh co 

Có bộ lông trắng muốt 

Hát rất hay 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN VIẾT – SỐ 3 

 
 
 

Câu Đáp án 
I. Chính tả 

 Nội dung đoạn viết chính tả: 
Mùa xuân tới, cây đào tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nụ đào tròn trịa dần nở ra, 

bông hoa màu hồng, cánh mềm mại như lụa. Nhị hoa lấm tấm vàng. 

II. Bài tập 

1 a. Điền g/gh 
-  cái cân 

-  cái kìm  

-  lâu đài cát 

-  kết quả xuất sắc 

 b.  Điền oan/oăn 
-  Tóc xoăn  

-  Băn khoăn  

-  Đoàn tàu  

-  An toàn khi đi xe đạp 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Học sinh có thể viết: Bé giúp mẹ nấu ăn/ Mẹ và hai bạn cùng nhau nấu cơm,….. 

 

Bầu trời làm tốc mái nhà. 

Cơn gió lốc xoáy xanh ngắt. 

Chuông điện 

Cuối tuần, em thường  

giúp mẹ dọn dẹp. 

“reng... reng... reng” báo giờ học. 
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Hệ thống trường Khai Nguyên 
Hotline: 0888 500 488 (TP. HCM) 

0888 500 611 (TP. Vũng Tàu) 

 www.ispschools.edu.vn 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN VIẾT – SỐ 4 

  
 

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT NHÉ! 

Câu Đáp án 
I. Chính tả 

 Nội dung đoạn viết chính tả: 
  Mùa xuân tới, cây đào tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nụ đào tròn trịa dần nở ra, 

bông hoa màu hồng, cánh mềm mại như lụa. Nhị hoa lấm tấm vàng. 

II. Bài tập 

1 a. Điền g/gh 
-   cây kem  

-   lá cờ  

-   con cua  

-   thước kẻ 

 b.  Điền oa/oe 
-   xòe ô  

-   xóa bảng  

-   cứu hỏa  

-   đóa hồng 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Học sinh có thể viết: Học sinh qua đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khi 

qua đường./ Bạn nhỏ qua đường khi có tín hiệu dành cho người đi bộ. 

Sau bữa ăn 

Tuấn luôn ghi nhớ 

Cơn gió xoáy 

Quê nội của Nam 

làm tốc mái nhà. 

ở vùng biển. 

Mai lấy tăm giúp bà. 

những lời căn dặn của bố mẹ. 


